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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2018


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012  của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 
đơn vị sự nghiệp công lập
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-BNV ngày    tháng   năm 2018
 của Bộ Nội vụ)

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định).

Căn cứ quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP), Bộ Nội vụ xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
I. MỤC TIÊU,QUAN ĐIỂM CỦA VIỆC BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Việc xây dựng Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, quan điểm cơ bản như sau:

1. Mục tiêu

Hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm xác định rõ trách nhiệm của cơ quan đề nghị, cơ quan thẩm định, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực sự nghiệp và cơ quan quyết định trên cơ sở đáp ứng yêu cầu quản lý, đổi mới, sắp xếp và nâng cao tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
2. Quan điểm

- Thứ nhất, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật trong việc phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở đó tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục, bảo đảm đúng thẩm quyền và trách nhiệm trong việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý để thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về sắp xếp đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW) và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 08/NQ-CP).

- Thứ hai, kế thừa và hoàn thiện các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2012/NĐ-CP) để bao quát đầy đủ đối tượng áp dụng Nghị định theo quy định của Luật viên chức và Luật chính quyền địa phương; quy định chặt chẽ về việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập trong đó cần bảo đảm nguyên tắc chỉ thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập khi đơn vị đó tự bảo đảm toàn bộ về tài chính, không làm tăng số lượng đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm tự chủ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; quy định về số lượng cấp phó và tiêu chí xác định số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và số lượng người làm việc tối thiểu của đơn vị; trình tự thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể được đúng quy định, không chồng chéo, công khai minh bạch, xử lý hồ sơ gắn với thời hạn giải quyết việc thành lập, bảo đảm phù hợp trách nhiệm của cơ quan đề nghị, cơ quan thẩm định, cơ quan quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, các văn bản có liên quan, đáp ứng yêu cầu cải cách về rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.
- Thứ ba, phân định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ quản lý ngành, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, bảo đảm phù hợp với phân cấp quản lý nhà nước về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương. 
Nội dung các quy định của Nghị định rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện; giảm thiểu tối đa các nội dung cần hướng dẫn thực hiện sau khi ban hành Nghị định.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Nội dung đề nghị xây dựng Nghị định

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung Nghị định: Cơ bản giữ nguyên kết cấu về số lượng, tên gọi các Chương, Điều theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP.
Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến 13/14, bổ sung 4 điều được quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP, cụ thể:

1. Về căn cứ pháp lý: Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 đã được thay thế bằng Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 nên về căn cứ pháp lý tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP cần thay đổi cho phù hợp.
2. Về đối tượng áp dụng (Điều 2): Dự thảo đã bổ sung đối tượng áp dụng Nghị định bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập có trụ sở ở nước ngoài, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để bao quát đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các tổ chức hành chính thuộc đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
3. Về giải thích từ ngữ: Bổ sung quy định về giải thích từ ngữ (Điều 3) để tạo điều kiện thống nhất cách hiểu đối với một số từ ngữ trong dự thảo Nghị định.
4. Về nguyên tắc thành lập: Bổ sung quy định về nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 4) bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, đáp ứng điều kiện và thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; chỉ thành lập đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu), bảo đảm không làm tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm toàn bộ về tài chính thuộc phạm vi quản lý và không làm tăng tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Về số lượng cấp phó của người đứng đầu: Bổ sung quy định về khung số lượng cấp phó và tiêu chí để xác định số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 7) để thực hiện quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP
6. Về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập: Được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định về xử lý hồ sơ gắn với thời hạn giải quyết việc thành lập (Điều 15), tổ chức lại, giải thể (Điều 18), bảo đảm phù hợp trách nhiệm của cơ quan đề nghị, cơ quan thẩm định, cơ quan quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, các văn bản có liên quan, đáp ứng yêu cầu cải cách về rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.
7. Về thẩm quyền trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân nhân dân cấp huyện trong thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập: Được hoàn thiện phù hợp với quy định của Luật viên chức năm 2010 và Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

8. Bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp về xử lý số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khi Nghị định này có hiệu lực và khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập có số lượng cấp phó vượt so với quy định tại Nghị định này.
2. Phương án lựa chọn
Theo mức độ và phạm vi các vấn đề và số lượng các Điều cần sửa đổi, bổ sung, Ban soạn thảo đề xuất phương án trình Chính phủ dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP.  

3. Đánh giá các tác động của việc ban hành Nghị định

a. Tác động tích cực

- Nghị định là khung cơ sở pháp lý của Chính phủ quy định về thành lập, giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với Luật viên chức năm 2010, Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các luật chuyên ngành. Trên  cơ sở đó các Bộ chuyên ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn điều kiện, tiêu chí cụ thể về phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

- Nghị định được biên tập theo hướng ngắn gọn để giảm bớt thủ tục hành chính, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính.


- Các điều kiện, trình tự, thủ tục của dự thảo Nghị định quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch và bảo đảm yếu tố khách quan đáp ứng được yêu cầu sắp xếp đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn đầu mối theo chủ trương cải cách hành chính cảu Đảng, Chính phủ.


- Nghị định quy định rõ về thẩm quyền quyết định việc thành lập, giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập ở từng cấp hành chính, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, cung ứng các dịch vụ công theo ngành, lĩnh vực.


- Nghị định mới là công cụ pháp lý quan trọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, để theo dõi, đánh giá, kiểm tra kịp thời và chặt chẽ hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp từ Trung ương đến cơ sở.  

- Các nội dung sửa đổi Nghị định là cơ sở pháp lý để sửa đổi các văn bản liên quan có các nội dung bất cập, chồng chéo mà chưa được xem xét điều chỉnh, bổ sung. Giúp cho hệ thống các văn bản pháp luật quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đồng bộ và thống nhất.


- Nghị định khi có hiệu lực sẽ thay thế Nghị định định số 55/2012/NĐ-CP để quy định về thành lập, giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và khắc phục được những hạn chế, thiếu sót nêu trên.

b. Tác động tiêu cực
- Nghị định mới được ban hành sẽ liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Nghị định mới và các văn bản hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành,lĩnh vực đi kèm được ban hành, cần phải triển khai việc công bố, quảng bá, cập nhật, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước đến các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân.

- Về chi phí: Phải chi phí cao đến mức cần thiết trong quá trình soạn thảo, ban hành và hướng dẫn thi hành:

+ Làm tăng ngân sách nhà nước để các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm:

* Chi phí tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định.
* Chi phí theo dõi, kiểm tra, đánh giá hàng năm việc thi hành Nghị định.
Tuy nhiên, chỉ phát sinh chi phí thường xuyên đối với công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá hằng năm việc thi hành Nghị định. Các chi phí khác chỉ phát sinh trong năm đầu khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

+ Giảm chi ngân sách:

* Giảm chi phí về các trang thiết bị, các điều kiện vật chất khác sau khi sáp nhập tổ chức, giải thể tổ chức.
* Giảm chi thường xuyên trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế sau thực sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập
- Về mặt xã hội: Có sự thay đổi về số lượng cấp phó (giảm dần theo các cấp từ 03 xuống 02  người) nên ảnh hưởng đến tâm tư đối với viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, Nghị định ra đời và có hiệu lực, là căn cứ pháp lý để sắp xếp lại theo hướng giảm bớt đầu mối các đơn vị sự nghiệp sự chưa tự bảo đảm về tài chính, hoạt động kém hiệu quả; tăng trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý. Việc thành lập tổ chức, việc bổ nhiệm đề bạt cấp phó của người đứng đầu sẽ được thực hiện thống nhất theo quy định của Chính phủ, phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sự nghiệp và tình hình thực tế của từng đơn vị sự nghiệp công lập, tiến tới hoàn thiện, minh bạch hóa việc bổ nhiệm lãnh đạo. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Từ những vấn đề nêu trên, việc xây dựng Nghị định theo hướng thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP là cần thiết và có nhiều ưu điểm, trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện, bổ sung các nội dung mới phù hợp và mang tính ổn định lâu dài.

Khi Nghị định được ban hành sẽ khắc phục được các bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật hiện hành đồng thời bổ sung những quy định mới về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập, xác định số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập, bổ sung hoàn thiện về thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KHI NGHỊ ĐỊNH ĐƯỢC BAN HÀNH

1. Sau khi tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Nghị định được ban hành và có hiệu lực pháp lý, các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ nghiêm túc tuân thủ thực hiện các quy định của Nghị định.

2. Các cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị sự nghiệp công lập, người dân có thể đánh giá hiệu quả thực hiện của Nghị định thông qua nghiên cứu các nội dung quy định của Nghị định, so sánh với các quy định trước đây về điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập, theo dõi tình hình thực hiện Nghị định đồng thời có ý kiến phản ánh đối với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình Nghị định có hiệu lực thực thi trên toàn quốc.
Trên đây là đánh giá tác động của việc xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP. Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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